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Bản án số: 45/2024/DS-ST                                       

Ngày: 10-4-2024                                        

V v tr nh  h p:  h p   ng  

tặng  ho quyền sử dụng   t” 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE 

 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông H  Văn Tú. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

 . Ông    Văn T i; 

 . B   h n Th  C m H ng. 

Thư ký phiên tòa: Ông  hạm Hữu Văn - Thư ký Tò  án nhân dân huyện 

Thạnh  hú, tỉnh Bến Tre. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre tham 

gia phiên tòa: Ông  guy n Ho ng T i - Kiểm sát vi n. 

Trong  á  ng y  8 tháng   năm      v  ng y    tháng   năm      tại trụ sở 

Tò  án nhân dân huyện Thạnh  hú, tỉnh Bến Tre mở phi n tò  xét xử sơ th m 

 ông kh i vụ án dân sự thụ lý số: 359      TLST-DS ng y  9 tháng    năm 

     về việ  tr nh  h p  h p   ng tặng  ho quyền sử dụng   t” theo Quyết   nh 

 ư  vụ án r  xét xử số: 6       QĐXXST-DS ng y  7 tháng 3 năm      giữ  

 á   ương sự:  

1. Nguyên đơn: B   guy n Th  E, sinh năm  96 ;      hỉ: số C  p A, xã 

M, huyện T, tỉnh Bến Tre.  

 gư i  ại diện h p pháp  theo  y quyền      nguy n  ơn: Ông Huỳnh 

Văn B, sinh năm  96 ;      hỉ: số E khu phố A, phư ng  , th nh phố B, tỉnh Bến 

Tre     mặt .  

2. Bị đơn: B   guy n Th  K, sinh năm  988 v  ông  guy n Văn T, sinh 

năm  98 ;   ng      hỉ: số C  p A, xã M, huyện T, tỉnh Bến Tre     mặt .  
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

 Theo nội dung đơn  h i  i n  đơn  h i  i n s a đ i    sung    n t   hai  

trong quá tr nh t  t ng v  t i phiên tòa nguyên đơn    Nguy n Thị   ủy quy n 

cho ông Huỳnh Văn B trình bày:  

 gu n gố   á  thử    t số  5 , 3 7, 3 9   ng t   ản    số   ,   t t   lạ  

tại  p A, xã M, huyện T, tỉnh Bến Tre l      ông  guy n Văn   l   h         

 guy n Th  E. Sau khi ông L  hết,    E  ăng ký th   kế v   ư    y   n nhân 

dân (UBND) huyện T   p gi y  h ng nh n quyền sử dụng   t  ho h      guy n 

Th  E v o ng y  6      7 diện t  h   63 m
2
; h     E g m       E,     guy n 

TÒA ÁN NHÂN DÂN          

HUYỆN THẠNH PHÚ                                 
TỈNH BẾN TRE 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Th  K  l   on        E  v  ông  guy n Văn T   h ng        K .  ăm    3,    E 

khiếu nại  ến UB D huyện T về việ    p gi y  h ng nh n quyền sử dụng   t 

 ho h  l  không  úng  ối tư ng, m  phải   p  ho  á nhân        E  ối v i  á  

thử    t n u tr n; s u    UB D huyện T   n h nh Quyết   nh thu h i gi y 

 h ng nh n quyền sử dụng   t  ã   p  ho h     E v o ng y  6      7. Đến ng y 

06/01/2015, UB D huyện T   p lại gi y  h ng nh n quyền sử dụng   t  á  thử  

  t số  5 ,  7 ,  7    ng t   ản    số   ,   t t   lạ  tại  p A, xã M, huyện T, 

tỉnh Bến Tre  ho h      guy n Th  E, g m       E,    K v  ông T.  ăm    7, 

 á  th nh vi n trong h     E l p h p   ng  huyển như ng quyền sử dụng   t 

ông    Văn D v      guy n Th  S n n ph n diện t  h   t  òn lại l  7 65,9m
2
 

thu    á    t số  5 , 3 7, 3 9   ng t   ản    số   ,   t t   lạ  tại  p A, xã M, 

huyện T, tỉnh Bến Tre. 

 g y  7       7,    E v i    K v  ông T l p văn  ản th   thu n t i sản 

 hung     h  gi    nh  ối v i  3 thử    t  5 , 3 7, 3 9   ng t   ản    số   ,   t 

t   lạ  tại  p A, xã M, huyện T, tỉnh Bến Tre như s u:    E,    K v  ông T thống 

nh t tặng  ho    K v  ông T  á    t số  5 , 3 7, 3 9   ng t   ản    số   ,   t 

t   lạ  tại  p A, xã M, huyện T, tỉnh Bến Tre;  ến ng y          7,    E l p h p 

  ng tặng  ho quyền sử dụng   t  ối v i  á    t số  5 , 3 7, 3 9   ng t   ản    

số   ,   t t   lạ  tại  p A, xã M, huyện T, tỉnh Bến Tre, t ng diện t  h 7 65,9m
2
 

 ho    K v  ông T l   on gái v   on rể        E, h p   ng  ư    h ng tại 

UBND xã M, huyện T, tỉnh Bến Tre ng y          7, số  h ng thự   6, quyển 

số   -SCT HĐ, D. Mụ     h    E tặng  ho  á  thử    t tr n  ho    K v  ông T 

l   ể    K v  ông T  hăm lo  ho   lú  tu i gi , tuy nhi n việ  th   thu n n y 

không l p th nh văn  ản,  hỉ th   thu n   ng l i n i. S u khi ký kết h p   ng 

tặng  ho, ng y          7    K v  ông T  ư   Sở T i nguy n v  Môi trư ng 

tỉnh B   p gi y  h ng nh n quyền sử dụng   t  ối v i  á    t số  5 , 3 7, 3 9 

  ng t   ản    số   ,   t t   lạ  tại  p A, xã M, huyện T, tỉnh Bến Tre. S u   , 

   K v  ông T    h nh vi ngư    ãi,  hưởi m ng    E,  u i    E r  kh i nh , 

không thự  hiện  hăm lo  ho    E như  ã th   thu n.  

Khi    E l p h p   ng tặng  ho quyền sử dụng   t  ối v i  á    t số  5 , 

3 7, 3 9   ng t   ản    số   ,   t t   lạ  tại  p A, xã M, huyện T, tỉnh Bến Tre 

 ho    K v  ông T th  tr n thử    t số 3 9 t   ản    số       ngôi nh  tư ng 

ki n  ố        E v  nh  m      ông    t  ti n  trong nh  m      5 ngôi m      

ông    t  ti n . Do trong h p   ng tặng  ho quyền sử dụng   t ng y          7 

giữ     E v i    K v  ông T không     ề  ặp  ến việ     tặng  ho ngôi nh      

   E v  th  m      ông    t  ti n  ho    K v  ông T,   n  ạnh       K v  ông T 

 ã ngư    ãi    E, không thự  hiện theo  úng th   thu n ngo i h p   ng l  phải 

nuôi dư ng    E.  

S u khi,    K v  ông T nh n tặng  ho  á  thử    t n u tr n th     K v  ông 

T    sử   hữ  lại  ăn nh         E, lú    u do thu n thảo th     E   ng ý, s u    
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do    mâu thu n n n    không   ng ý  ho  h  K v   nh T sử   hữ  th m. 

Hiện n y tr n   t       lối  i n m tr n thử  3 7 v  thử   5    ng t   ản    

số   , lối  i    t  trư    ể  ho  á  h  dân ph   trong  i v o nh ,   t     m nh. 

 ếu y u   u khởi kiện        E  ư    h p nh n th     E   ng ý  ho  á  h  dân 

ph   trong  ư   tiếp tụ   i tr n lối  i n y,    E không    ngăn  ản tr nh  h p g  

về lối  i. Tr n thử    t số 3 9       trụ  iện, trụ  iện n y  á  h  ph   trong xin 

  m trụ  iện  ể d n  iện về nh ,  ối v i trụ  iện n y    E không tranh  h p, 

không y u   u di d i,    E   ng ý  ể  á  h  ph   trong sử dụng    trụ  iện n y.   

 guy n  ơn   ng ý v i kết quả  o  ạ ,   nh giá v  kết quả xem xét th m 

  nh tại  h , nguy n  ơn không y u   u xem xét th m   nh,  o  ạ  v    nh giá 

lại. 

Việ     K v  ông T  ho r ng    gi o  ho    E số tiền    .   .      ng v  

hơn   .   .      ng  ể thi h nh án  ho ông    Văn D v     B i Th  H. Do    K 

v  ông T không y u   u giải quyết n n    E không    ý kiến v  không    y u   u 

giải quyết trong vụ án n y. 

  y     guy n Th  E khởi kiện l  y u   u Tò  án giải quyết như s u:  

H y h p   ng tặng  ho quyền sử dụng   t  h ng thự  ng y          7 tại 

UBND xã M, huyện T  số A quyển số   -SCT HĐ,  D  giữ    n tặng  ho l     

 guy n Th  E v i   n nh n tặng  ho l      guy n Th  K v  ông  guy n Văn T 

 ối v i  á    t số  5 , 3 7, 3 9   ng t   ản    số   ,   t t   lạ  tại  p A, xã M, 

huyện T, tỉnh Bến Tre.  

Bu       guy n Th  K v  ông  guy n Văn T phải gi o trả  ho     guy n 

Th  E ph n   t thu    á  thử    t  á  số  5 , 3 7, 3 9   ng t   ản    số   ,   t 

t   lạ  tại  p A, xã M, huyện T, tỉnh Bến Tre, qu   o  ạ  thự  tế g m  á  thử  

  t    ký hiệu như s u: thử   5  diện t  h    7m , thử   5   diện t  h  9,5m
2
, 

thử   5   diện t  h 9,9m
2
; thử  3 7 diện t  h 3  6, m

2
, thử  3 7  diện t  h 

10,3m
2
, 3 7  diện t  h 9m

2
, 3 7  diện t  h 67,8m

2
, 3 7d diện t  h 0,7m

2
; thử  

3 9 diện t  h 99 , m
2
, thử  3 9  diện t  h 38m

2
, thử  3 9  diện t  h  69m

2
, thử  

3 9f diện t  h  6,8m
2
, t ng diện t  h y u   u gi o trả l  59 8,5m

2
,   ng th i y u 

  u    K v  ông T gi o trả ngôi nh , th  m     tr n thử    t số 3 9, t   ản    số 

21.  

B   guy n Th  E   ng ý gi o  ho     guy n Th  K v  ông  guy n Văn T 

 ư   quản lý sử dụng ph n   t thu   m t ph n     thử  3 9 t   ản    số   ,   t 

t   lạ  tại  p A, xã M, huyện T, tỉnh Bến Tre, qu   o  ạ  thự  tế g m  á  thử     

ký hiệu như s u: thử  3 9  diện t  h 37,3m
2
, thử  3 9d diện t  h    8,9m

2
, thử  

3 9e diện t  h 8 , m
2
 v   á  t i sản    tr n   t. 

 B   guy n Th  E   ng ý  ho     guy n Th  K v  ông  guy n Văn T sử 

dụng lối  i hiện hữu n m tr n thử    t số 3 7 t   ản    số    v    ng ý mở lối  i 

tr n ph n   t thu   m t ph n     thử    t số 3 9 t   ản        ký hiệu 3 9f  

diện t  h 8 ,  m
2
  ể l m lối  i v o ph n   t m     E   ng ý  ho    K v  ông T. 

B  E không y u   u    K v  ông T phải   i ho n ph n   t    lối  i  ho    E. 
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B  E không y u   u Tò  án giải quyết h u pháp lý     h p   ng nếu  ư   

 h p nh n y u   u.  

B  E không   ng ý   i ho n giá tr  ngôi nh  m     K v  ông T  ã sử   hữ  

thêm.  

Đối v i  ây tr ng v   ống thoát nư   tr n   t l         K v  ông T,    E 

y u   u    K v  ông T phải di d i  á   ây tr ng    tr n   t  ể gi o trả   t  ho    

E,    E   ng ý h  tr   hi ph   ốn  hặt, di d i. B  E   ng ý   i ho n giá tr   ống 

thoát nư    ho    K v   nh T. 

Về  hi ph  tố tụng, nguy n  ơn  ề ngh  xem xét giải quyết theo quy   nh     

pháp lu t. 

Trong quá tr nh t  t ng v  t i phiên tòa  ị đơn    Nguy n Thị K trình bày:  

 gu n gố   á  thử    t số  5 , 3 7, 3 9   ng t   ản    số   ,   t t   lạ  tại 

 p A, xã M, huyện T, tỉnh Bến Tre l      ông  guy n Văn    hết  ể lại. M      

   l      guy n Th  E  ăng ký l m th  tụ  th   kế v   ư   UB D huyện T   p 

gi y  h ng nh n quyền sử dụng   t  ho h  gi    nh         guy n Th  E v o 

năm    7. Khoảng năm     ,    E l m gi y t y  huyển như ng quyền sử dụng 

cho ông    Văn D diện t  h khoảng  .   m
2
 v   huyển như ng  ho     guy n 

Th  S   h  ru t        E  diện t  h khoảng  .9  m
2
, th i  iểm n y việ   huyển 

như ng  hỉ l m h p   ng nhưng  hư  thự  hiện th  tụ  s ng t n theo quy   nh. 

S u   , ông D v     B i Th  H y u   u    E thự  hiện th  tụ  s ng t n t     E 

sang cho ông D,    H nhưng    E không thự  hiện n n ông D v     H khởi kiện 

   E về tr nh  h p h p   ng  huyển như ng quyền sử dụng   t tại Tò  án nhân 

dân huyện Thạnh  hú v    p phú  th m tại Tò  án nhân dân tỉnh Bến Tre. S u 

khi xét xử phú  th m xong  ản án phú  th m tuy n  u      E phải   i thư ng 

cho ông D số tiền hơn 6  .   .      ng,  ản án    hiệu lự  pháp lu t thi h nh 

nhưng do    E không    khả năng thi h nh án  ho ông D v     H theo  ản án  ã 

tuy n n n giữ     E   ng v i    v   h ng    l  ông  guy n Văn T tự th   thu n 

thương lư ng thi h nh án v i ông D v     H như s u:   , ông T v     E   ng ý 

 huyển như ng   t  ho ông D ph n   t    diện t  h  .   m
2
 v  gi o số tiền 

   .   .      ng  ho ông D v     H  ể   n tr  v o số tiền m     E phải    

ngh   vụ gi o trả ông D v     H theo  ản án phú  th m. V o năm    7,    E 

  ng    v  ông T  huyển như ng quyền sử dụng   t  ho ông D theo th   thu n 

thi h nh án,   ng trong năm    7    E   ng    v  ông T  huyển như ng  ho    

 guy n Th  S diện t  h  .9  m
2
 ph n   t m     S1  ã mu         E v o năm 

    . Do   , diện t  h   t  òn lại   p  ho h     E l  7. 65,9m
2
 thu    á  thử  

  t số  5 , 3 7, 3 9    ng t   ản    số   . V o ng y  7       7,    E v i    v  

ông T l p văn  ản th   thu n t i sản  hung     h  gi    nh  ối v i  3 thử    t 

tr n như s u:    E   ng    v  ông T thống nh t tặng  ho    v  ông  guy n Văn 

T  á    t số  5 , 3 7, 3 9   ng t   ản    số   ,   t t   lạ  tại  p A, xã M, huyện 

T, tỉnh Bến Tre.  g y          7, giữ    , ông T v     E  ến UBND xã M, 
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huyện T l m h p   ng tặng  ho quyền sử dụng   t  ối v i  á  thử    t số  5 , 

3 7, 3 9   ng t   ản    số     ho v   h ng   . Việ     E ký h p   ng tặng  ho 

quyền sử dụng   t  ho    v  ông T l  ho n to n tự nguyện không  i ép  u  , việ  

   E tặng  ho   t  ho v   h ng    l  h p   ng không     iều kiện, h p   ng 

tặng  ho quyền sử dụng   t  ư   thự  hiện theo  úng quy   nh, lú  tặng  ho    E 

 iết r  tr n   t    ngôi nh  v  nh  m  nhưng    E không    ý kiến,      ng ông 

T v     E sinh sống tr n ngôi nh  n y. B  E   ng ý tặng  ho   t v   á  t i sản    

tr n   t  ho v   h ng     ư   v   h ng      nh tá  sử dụng nh    t t  trư    ho 

 ến n y.  

Việ     E giao cho ông D v     H số tiền    .   .      ng  ể thương 

lư ng thi h nh án. Số tiền n y l  tiền     v   h ng   , ngo i r  v   h ng     ư  

cho    E số tiền hơn   .   .      ng  ể  ho    E   ng án ph  theo  ản án    

hiệu lự  pháp lu t tại Cơ qu n thi h nh án dân sự. Trong vụ án n y    không y u 

  u xem xét giải quyết số tiền m      ã gi o  ho    E  ể thi h nh  ản án  ho ông 

D,    H v  không y u   u xem xét giải quyết ph n   t m       ng ông T v     E 

th   thu n thi h nh án  ho ông D,    H. 

 ú     E ký h p   ng tặng  ho quyền sử dụng   t  á  thử    t số  5 , 3 7, 

3 9   ng t   ản    số   ,   t t   lạ  tại  p A, xã M, huyện T, tỉnh Bến Tre  ho 

v   h ng    th  tr n   t  ã    ngôi nh         E do    E xây   t v    ng ở   ng 

v i gi    nh    v  th  m . Khi   ,    E  iết tr n   t     á  t i sản n y nhưng    

E tặng  ho    v  ông T l  tặng  ho to n      t v  t i sản    tr n   t. Tại Văn  ản 

th   thu n ng y  7       7    E  ã   m kết l  s  không    tr nh  h p h y khiếu 

nại g  về s u.  

B  không   ng ý v i to n    y u   u khởi kiện        E. Trư ng h p y u 

  u khởi kiện        E  ư    h p nh n th     không y u   u   i ho n  ông s   

 ải tạo   t v    i ho n t i sản    tr n   t,    không    y u   u g  trong vụ án 

n y. B  không y u   u giải quyết h u quả pháp lý     h p   ng nếu y u   u     

nguy n  ơn  ư    h p nh n. 

Trư ng h p, y u   u khởi kiện        E không  ư    h p nh n th       ng 

ý  ho    E  ư   ở trong ngôi nh  tr n thử    t số 3 9, t   ản    số     ến khi    

E  hết. B    ng ý  ho    E v   á   on  háu những ngư i trong h  t    ư   t i 

lui thăm viếng, tảo m  theo phong tụ  t p quán  ối v i ph n th  m  tr n thử    t 

số 3 9. 

B    ng ý v i kết quả  o  ạ ,   nh giá v  kết quả xem xét th m   nh tại  h , 

không y u   u xem xét th m   nh,  o  ạ  v    nh giá lại. 

Đối v i lối  i v     trụ  iện năm tr n thử    t tr nh  h p,    không    tr nh 

 h p g , nếu y u   u khởi kiện        E không  ư    h p nh n th       ng ý giữ 

nguy n hiện trạng. 

Việ     E   ng ý gi o  ho    v  ông T quản lý sử dụng ph n   t thu   m t 

ph n     thử  3 9 t   ản    số   ,   t t   lạ  tại  p A, xã M, huyện T, tỉnh Bến 

Tre, qu   o  ạ  thự  tế g m  á  thử     ký hiệu như s u: thử  3 9  diện t  h 
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37,3m
2
, thử  3 9d diện t  h    8,9m

2
, thử  3 9e diện t  h 8 , m

2
 v   á  t i sản 

   tr n   t th     không nh n  á  t i sản n y. 

Trong quá tr nh t  t ng v  t i phiên tòa  ị đơn  ng Nguy n Văn T trình bày: 

Ông l   h ng         guy n Th  K, ông thống nh t v i ý kiến        K. 

Ông không   ng ý v i y u   u khởi kiện         guy n Th  E.  

Trư ng h p y u   u khởi kiện        E  ư    h p nh n th  ông không y u 

  u g  trong vụ án n y. Không y u   u giải quyết h u quả pháp lý     h p   ng 

nếu y u   u     nguy n  ơn  ư    h p nh n.  

 ếu y u   u khởi kiện        E không  ư    h p nh n th  ông   ng ý  ho 

   E  ư   quyền ở trong ngôi nh  năm tr n thử    t số 3 9, t   ản    số     ến 

khi    E  hết. Ông   ng ý  ho  ho  á   on  háu những ngư i trong h  t    ư   

t i lui thăm viếng, tảo m  theo phong tụ  t p quán. 

Ông   ng ý v i kết quả  o  ạ ,   nh giá v  kết quả xem xét th m   nh tại 

 h , không y u   u xem xét th m   nh,  o  ạ  v    nh giá lại. 

Đối v i lối  i v     trụ  iện năm tr n thử    t tr nh  h p, ông không    

tr nh  h p, nếu y u   u khởi kiện        E không  ư    h p nh n th  ông   ng ý 

giữ nguy n hiện trạng. 

Việ     E   ng ý gi o  ho ông v     K  ư   quản lý sử dụng ph n   t thu   

m t ph n     thử  3 9 t   ản    số   ,   t t   lạ  tại  p A, xã M, huyện T, tỉnh 

Bến Tre, qu   o  ạ  thự  tế g m  á  thử     ký hiệu như s u: thử  3 9  diện t  h 

37,3m , thử  3 9d diện t  h    8,9m , thử  3 9e diện t  h 8 , m  v   á  t i sản 

   tr n   t th  ông v     K không nh n  á  t i sản n y. 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Phú phát biểu quan điểm:  

Vi c tuân theo pháp luật trong thời gian chuẩn  ị xét x : Trong th i gi n 

 hu n    xét xử Th m phán, Thư ký thự  hiện  úng v i quy   nh B  lu t Tố tụng 

dân sự. 

Vi c tuân theo pháp luật của của Hội đồng xét x   Thư  ý t i phiên tòa: H i 

  ng xét xử, Thư ký  ã thự  hiện  úng  á  quy   nh     B  lu t Tố tụng dân sự 

về việ  xét xử sơ th m vụ án. 

Vi c chấp h nh pháp luật của người tham gia t  t ng:  guy n  ơn,     ơn 

 ã  h p h nh  úng quy   nh tại Điều 7 , 7 , 7  B  lu t Tố tụng dân sự. 

V  nội dung gi i quyết v  án:  ăn    v o  á  Điều  6, 35, 39 B  lu t Tố 

tụng dân sự;  á  Điều   6,   7,   9,  57,  59, 5  , 5  , 5  , 5 3 B  lu t Dân 

sự;  á  Điều  66,  67,  68,  69,  7 ,  79,  88,   3  u t Đ t   i;  

Không  h p nh n to n    y u   u khởi kiện     nguy n  ơn  guy n Th   . 

Cụ thể: không  h p nh n y u   u h y h p   ng tặng  ho quyền sử dụng   t giữ  

  n tặng  ho l   guy n Th  E v i   n nh n tặng  ho l   guy n Th  K v   guy n 

Văn T,  ối v i  á  thử    t số  5 , 3 7, 3 9   ng t   ản    số    t   lạ  tại  p 

A, xã M, huyện T, tỉnh Bến Tre,  h ng thự  ng y          7 tại  y   n nhân 

dân xã M, huyện T, tỉnh Bến Tre  số  h ng thự :  6, quyển số   -SCT HĐ, D . 

Không  h p nh n việ   u       guy n Th  K v  ông  guy n Văn T phải gi o trả 

 ho     guy n Th  E ph n   t thu    á  thử    t số  5 , 3 7, 3 9   ng t   ản 

   số    t   lạ  tại  p A, xã M, huyện T, tỉnh Bến Tre. Qu   o  ạ  thự  tế g m 

 á  thử    t    ký hiệu như s u: thử   5  diện t  h    7m
2
, thử   5   diện t  h 

19,5m
2
, thử   5   diện t  h 9,9m

2
; thử  3 7 diện t  h 3 46,4m

2
, thử  3 7  diện 

t  h   ,3m
2
, 3 7  diện t  h 9m

2
, 3 7  diện t  h 67,8m

2
, 3 7d diện t  h  ,7m

2
; 
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thử  3 9 diện t  h 99 , m
2
, thử  3 9  diện t  h 38m

2
, thử  3 9  diện t  h  69m

2
, 

thử  3 9f diện t  h  6,8m
2
; t ng diện t  h l  5928,5m

2
 v  ngôi nh , th  m  tr n 

  t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

S u khi nghi n   u  á  t i liệu    trong h  sơ vụ án  ư   th m tr   ông kh i 

tại phi n tò ; Căn    kết quả tr nh tụng tại phi n tò ,  ề ngh       ại diện Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Thạnh  hú, H i   ng xét xử nh n   nh: 

    Về qu n hệ pháp lu t tr nh  h p v  th m quyền giải quyết: Căn    v o 

y u   u khởi kiện         guy n Th  E th  vụ án    qu n hệ pháp lu t l  tr nh 

 h p  h p   ng tặng  ho quyền sử dụng   t”  ư   quy   nh tại Điều 5   B  lu t 

Dân sự.  h n   t tr nh  h p t   lạ  xã M, huyện T, tỉnh Bến Tre n n vụ án thu   

th m quyền     Tò  án nhân dân huyện Thạnh  hú, tỉnh Bến Tre theo quy   nh 

tại Điều  6,  iểm   khoản   Điều 35,  iểm   khoản   Điều 39     B  lu t Tố tụng 

dân sự. 

    Về tố tụng: Trong quá tr nh tố tụng, Tò  án  ã xá    nh Sở T i  guy n 

v  Môi trư ng tỉnh B và U, huyện T, tỉnh Bến Tre th m gi  tố tụng v i tư  á h l  

ngư i    quyền l i, ngh   vụ li n qu n trong vụ án. Tuy nhi n, trong quá tr nh tố 

tụng nguy n  ơn th y   i y u   u khởi kiện v i  ề ngh  không xá    nh Sở T i 

 guy n v  Môi trư ng tỉnh B và U, huyện T, tỉnh Bến Tre th m gi  tố tụng. Th y 

r ng, việ      ơn  ư     p gi y  h ng nh n quyền sử dụng   t  ối v i  á  thử  

  t tr nh  h p l  thông qu  h p   ng tặng  ho, không thu   trư ng h p   p gi y 

 h ng nh n quyền sử dụng   t l n   u n n không xá    nh Sở T i  guy n v  

Môi trư ng tỉnh B và UBND xã M, huyện T, tỉnh Bến Tre th m gi  tố tụng v i tư 

 á h l  ngư i    quyền l i, ngh   vụ li n qu n  trong vụ án n y. 
 

  3  Về n i dung vụ án: nguy n  ơn     guy n Th  E y u   u h y h p   ng 

tặng  ho quyền sử dụng   t  h ng thự  ng y          7 tại UBND xã M, huyện 

T, tỉnh Bến Tre  số A quyển số   -SCT HĐ,  D ; y u   u     guy n Th  K v  

ông  guy n Văn T trả  ho     guy n Th  E ph n   t thu    á  thử    t số  5 , 

327, 329 c ng t   ản    số   ,   t t   lạ  tại  p A, xã M, huyện T, tỉnh Bến Tre, 

qu   o  ạ  thự  tế g m  á  thử    t    ký hiệu như s u: thử   5  diện t  h 

1117m
2
, thử   5   diện t  h  9,5m

2
, thử   5   diện t  h 9,9m

2
; thử  3 7 diện 

t  h 3  6, m
2
, thử  3 7  diện t  h   ,3m

2
, 3 7  diện t  h 9m

2
, 3 7  diện t  h 

67,8m
2
, 3 7d diện t  h  ,7m

2
; thử  3 9 diện t  h 99 , m

2
, thử  3 9  diện t  h 

38m
2
, thử  3 9  diện t  h  69m

2
, thử  3 9f diện t  h  6,8m

2
, t ng diện t  h l  

5928,5m
2
 v  y u   u     guy n Th  K v  ông  guy n Văn T gi o trả ngôi nh , 

th  m  tr n   t. B   ơn     guy n Th  K v  ông  guy n Văn T không   ng ý 

v i y u   u     nguy n  ơn. 

[4] Xét y u   u khởi kiện     nguy n  ơn: 

  .   Về ngu n gố    t, theo tr nh   y      á   ương sự, kết quả thu th p 

 h ng   , xá    nh  á  thử    t tr nh  h p    ngu n gố       ụ Nguy n Văn   

  h         E). Sau khi ông L  hết, UB D huyện T, tỉnh Bến Tre   p gi y  h ng 

nh n quyền sử dụng   t  ho h      guy n Th  E v o ng y  6      7.  ăm    3, 

   E khiếu nại  ến UB D huyện T, tỉnh Bến Tre về việ    p gi y  h ng nh n 

quyền sử dụng   t  ho h  gi    nh        E.  g y 3        3, UB D huyện T, 

tỉnh Bến Tre   n h nh Quyết   nh số 5 7  QĐ-UB D về việ  thu h i gi y  h ng 
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nh n quyền sử dụng   t     h      guy n Th  E. Đến ng y  6       5, h     

 guy n Th  E  ư   UB D huyện T   p lại gi y  h ng nh n quyền sử dụng   t 

 á  thử    t số  5 ,  7 ,  7    ng t   ản    số   ,   t t   lạ  tại  p A, xã M, 

huyện T, tỉnh Bến Tre.  g y  7       7,     guy n Th  E,     guy n Th  K v  

ông  guy n Văn T l p Văn  ản th   thu n    n i dung l     E   ng ý tặng  ho 

   K v  ông T  á  thử    t số  5 , 3 7, 3 9   ng t   ản    số   ,   t t   lạ  tại 

 p A, xã M, huyện T, tỉnh Bến Tre.  g y          7,    E l p h p   ng tặng  ho 

quyền sử dụng   t  ho    K v  ông T  á  thử    t số  5 , 3 7, 3 9, t ng diện 

t  h l  7 56,9m
2 
  ng t   ản    số   ,   t t   lạ  tại  p A, xã M, huyện T, tỉnh 

Bến Tre.  g y          7,    K v  ông T  ư   Sở T i nguy n v  Môi trư ng 

tỉnh B   p gi y  h ng nh n quyền sử dụng  á  thử    t số  5 , 3 7, 3 9   ng t  

 ản    số   ,   t t   lạ  tại  p A, xã M, huyện T, tỉnh Bến Tre v i t ng diện t  h 

l  7 56,9m
2
. 

  .   Xét h p   ng tặng  ho quyền sử dụng   t  h ng thự  ng y          7 

tại UBND xã M, huyện T, tỉnh Bến Tre  số A quyển số   -SCT HĐ,  D  giữ  

  n tặng  ho l      guy n Th  E v i   n nh n tặng  ho l      guy n Th  K v  

ông  guy n Văn T  ối v i  á    t số  5 , 3 7, 3 9   ng t   ản    số   ,   t t   

lạ  tại  p A, xã M, huyện T, tỉnh Bến Tre l   úng theo quy   nh tại  á  Điều  57, 

459, 500, 501, 502, 503 B  lu t Dân sự năm    5 v  Điều  67  u t Đ t   i năm 

   3. Cá    n  ương sự  ã thống nh t xá    nh    E ký h p   ng tặng  ho    K 

v  ông T quyền sử dụng   t v o ng y          7. Tại th i  iểm gi o kết h p 

  ng tặng  ho  á    n      y    năng lự  h nh vi dân sự theo quy   nh v  ho n 

to n tự nguyện. Đối tư ng tặng  ho l   á  thử    t số  5 , 3 7, 3 9   ng t   ản 

   số   ,   t t   lạ  tại  p A, xã M, huyện T, tỉnh Bến Tre v i t ng diện t  h l  

7256,9m
2
, mụ     h sử dụng l    t tr ng lú  nư  ,   t th   ư v    t tr ng  ây lâu 

năm. B n  ư   tặng  ho  ã  ư   Sở T i nguy n v  Môi trư ng tỉnh B   p gi y 

 h ng nh n quyền sử dụng   t v o ng y          7  ối  á  thử  số  5 , 3 7, 

3 9   ng t   ản    số   ,   t t   lạ  tại  p A, xã M, huyện T, tỉnh Bến Tre v i 

t ng diện t  h l  7 56,9m
2
, mụ     h sử dụng l    t tr ng lú  nư  ,   t th   ư v  

  t tr ng  ây lâu năm;   n tặng  ho  ã  huyển gi o t i sản  ho   n  ư   tặng  ho 

v    n  ư   tặng  ho  ã sử dụng to n    t i sản  ư   tặng  ho như l m nh  ở, 

  t  hu ng  ò, tr ng  ây, l m  o vuông . Do   , h p   ng tặng  ho    hiệu lự  

pháp lu t. 

Về n i dung     h p   ng tặng  ho quyền sử dụng   t: nguy n  ơn    E nại 

r ng, việ     E ký h p   ng tặng  ho quyền sử dụng  ối v i  á  thử    t n u tr n 

 ho    K v  ông T l  h p   ng     iều kiện, l     K v  ông T phải    ngh    hăm 

lo, phụng dư ng    E lú  tu i gi  nhưng    K v  ông T không thự  hi n theo 

 úng th   thu n m     h nh vi ngư    ãi    E,  hưởi m ng,  u i    E r  kh i 

nh ; ngo i r , khi    E ký h p   ng tặng  ho quyền sử dụng   t  ho    K v  ông 

T th  tr n thử    t số 3 9    ngôi nh         E v  th  m  nhưng h p   ng tặng 

 ho quyền sử dụng   t không     ề  ặp  ến t i sản n y n n thu   trư ng h p h p 

  ng     ối tư ng không thể thự  hiện  ư  . 

Xét việ  nguy n  ơn  ho r ng t  khi  ư    ho   t  ến n y    K v  ông T 

không  hăm s  , phụng dư ng    E    h nh vi ngư    ãi    E,  hưởi m ng,  u i 

   E r  kh i nh . H i   ng xét xử xét th y:   i dung h p   ng tặng  ho quyền 

sử dụng   t ng y          7 không    th   thu n  iều kiện n y n n  ây l  h p 
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  ng thông thư ng không phải h p   ng tặng  ho     iều kiện. Do   , không thể 

r ng  u      K v  ông T s u khi  ư   tặng  ho   t phải    ngh   vụ  hăm s  , 

phụng dư ng    E m   ây  hỉ l  ngh   vụ  hung      on  háu  ối v i ông   ,  h  

m  theo phong tụ . Mặ  khá , tại phi n tò  ph   nguy n  ơn xá    nh  ây  hỉ l  

th   thu n   ng l i n i, không  ư   l p th nh văn  ản. Tò  án  ã   n h nh thông 

 áo số   6  TB-TA ng y  9       3  ể y u   u nguy n  ơn gi o n p t i liệu, 

 h ng     h ng minh    K v  ông T phải    ngh   vụ nuôi dư ng      l  th   

thu n   n ngo i h p   ng tặng  ho quyền sử dụng   t n u tr n nhưng nguy n 

 ơn không  ung   p  ư   t i liệu,  h ng     h ng minh. Trong khi   , v   h ng 

bà K, ông T xá    nh khi ký kết h p   ng tặng  ho quyền sử dụng   t, không    

th   thu n ngo i h p   ng về việ  v   h ng    K, ông T phải    ngh   vụ  hăm 

s  , phụng dư ng     . 

Xét việ  ngư i  ại diện     nguy n  ơn  ho r ng khi    E ký h p   ng 

tặng  ho quyền sử dụng   t  ho    K v  ông T th  tr n thử    t số 3 9    ngôi 

nh         E v  th  m  nhưng h p   ng tặng  ho quyền sử dụng   t không     ề 

 ặp  ến t i sản n y n n thu   trư ng h p h p   ng     ối tư ng không thể thự  

hiện  ư  . H i   ng xét xử xét th y: v o ng y  7       7, giữ      ,    K và 

ông T    l p Văn  ản th   thu n xá    nh      tặng  ho quyền sử dụng   t v i 

diện t  h 7. 65,9m
2
 thu   thử  số  5 , 3 7 v  3 9,   ng t   ản    số   , t   lạ  

tại  p A, xã M, huyện T, tỉnh Bến Tre  ho    K và ông T v    m kết không tranh 

 h p, khiếu nại về s u.  g y          7,     guy n Th  K và ông  guy n Văn 

T  ư     p gi y  h ng nh n quyền sử dụng   t  ối v i  á  thử    t n u tr n theo 

 úng tr nh tự, th  tụ  quy   nh. B  E   ng  hung sống v i v   h ng    K, ông T 

t  trư   khi thự  hiện th  tụ  tặng  ho   t  ến s u khi tặng  ho quyền sử dụng 

  t  ho v   h ng    K, ông T n n khi ký h p   ng tặng  ho    E  iết r  việ  tr n 

  t    ngôi nh , th  m  v   á  t i sản khá  g n liền tr n   t. Khi    E thự  hiện 

 á  th  tụ  tặng  ho quyền sử dụng   t  ho    K v  ông T th  tr n   t  ã t n tại 

ngôi nh  v  th  m ,    E   ng    K v  ông T sinh sống tr n ngôi nh  n y  ho 

 ến khi v   h ng    K  ư     p gi y  h ng nh n quyền sử dụng   t thông qu  

h p   ng tặng  ho,        ng không    ý kiến tr nh  h p, khiếu nại g ;   ng th i 

   K, ông T  ã   nh tá  sử dụng  n   nh  á  thử    t  ư      E tặng  ho. Mặt 

khá , trư   khi l m th  tụ  tặng  ho v   h ng    K,       ư     p gi y  h ng 

nh n quyền sử dụng   t l   ư     p theo h nh th     p  ho h        h  không 

phải  á nhân        E. Khi   , trong h       g m        ,    K và ông T n n 

việ     E nại r ng h p   ng tặng  ho quyền sử dụng   t     ối tư ng không thể 

thự  hiện  ư   l  không     ơ sở. 

T   á  phân t  h n u tr n, H i   ng xét xử không  h p nh n y u   u khởi 

kiện         guy n Th  E. 

 5   hi nh n     guy n Th  K v  ông  guy n Văn T   ng ý  ho     guy n 

Th  E ở tr n ngôi nh  tr n thử    t số 3 9 t   ản    số   , t   lạ  tại  p A, xã M, 

huyện T, tỉnh Bến Tre v  ghi nh n     guy n Th  K v  ông  guy n Văn T   ng 

ý  ho     guy n Th  E v   á   on  háu những ngư i trong h  t    ư   t i lui 

thăm viếng, tảo m  theo phong tụ  t p quán  ối v i ph n th  m  tr n thử    t số 

329 t   ản    số   , t   lạ  tại  p A, xã M, huyện T, tỉnh Bến Tre. 
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  6  Về  hi ph  tố tụng: Do y u   u khởi kiện không  ư    h p nh n n n 

nguy n  ơn phải n p to n    số tiền  6.65 .      ng  Mư i sáu triệu sáu trăm 

năm mươi mốt ngh n   ng    ng v   ã n p xong. 

  7  Về án ph : nguy n  ơn thu   trư ng h p ngư i   o tu i n n không phải 

 h u án ph  theo quy   nh tại  iểm   Điều     gh  quyết 3 6    6 UBTVQH    

ngày 30/12/2016.  

          8  Cá   ương sự    quyền kháng  áo  ản án theo quy   nh tại Điều  73 

    B  lu t Tố tụng dân sự.  

 9  Xét  ề ngh       ại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh  hú, tỉnh 

Bến Tre tại phi n tò  l  ph  h p v i nh n   nh     H i   ng xét xử n n  ư c 

 h p nh n. 

          V  các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn    khoản 3 Điều  6,  iểm   khoản   Điều 35, Điều 39, Điều  73 B  
lu t Tố tụng dân sự năm    5;  

 p dụng  á  Điều   6,   7,   9,  57,  59, 5  , 5  , 5  , 5 3 B  lu t Dân 

sự năm    5;  á  Điều  66,  67,  68,  7 ,  79,  88,   3  u t Đ t   i năm    3;  

 p dụng  iểm   Điều     gh  quyết số 3 6    6 UBTVQH   ng y 

3        6  gh  quyết quy   nh về m   thu, mi n, giảm, thu, n p, quản lý v  sử 

dụng án ph  v  lệ ph  To  án . 

Tuy n xử: 

 . Không  h p nh n y u   u khởi kiện        Nguy n Th  E về việ  y u   u 

h y h p   ng tặng  ho quyền sử dụng   t giữ      guy n Th  E v i      guy n 

Th  K v  ông  guy n Văn T  h ng thự  ng y          7 tại  y   n nhân dân xã 

M, huyện T, tỉnh Bến Tre  số A quyển số   -SCT HĐ,  D   ối v i  á  thử    t 

số  5 , 3 7,3 9   ng t   ản    số   , t   lạ  tại  p A, xã M, huyện T, tỉnh Bến 

Tre;  

 . Không  h p nh n y u   u         guy n Th  E về việ  y u   u    

 guy n Th  K v  ông  guy n Văn T trả lại  ho     guy n Th  E ph n   t thu   

 á  thử    t số  5 , 3 7, 3 9   ng t   ản    số   ,   t t   lạ  tại  p A, xã M, 

huyện T, tỉnh Bến Tre, qu   o  ạ  thự  tế g m  á  thử    t    ký hiệu như s u: 

thử   5  diện t  h    7m
2
, thử   5   diện t  h  9,5m

2
, thử   5   diện t  h 

9,9m
2
; thử  3 7 diện t  h 3  6, m

2
, thử  3 7  diện t  h   ,3m

2
, 3 7  diện t  h 

9m
2
, 3 7  diện t  h 67,8m

2
, 3 7d diện t  h  ,7m

2
; thử  3 9 diện t  h 99 , m

2
, 

thử  3 9  diện t  h 38m
2
, thử  3 9  diện t  h  69m

2
, thử  3 9f diện t  h  6,8m

2
, 

t ng diện t  h l  59 8,5m
2
 v  y u   u     guy n Th  K ông  guy n Văn T gi o 

trả ngôi nh  v  th  m     tr n   t. 

3.  hi nh n ý kiến         ơn     guy n Th  K v  ông  guy n Văn T về 

việ :     guy n Th  K v  ông  guy n Văn T   ng ý  ể  ho nguy n  ơn    

 guy n Th  E  ư   ở tr n ngôi nh  n m tr n m t ph n thử    t số 3 9 t   ản    

số   ,   t t   lạ  tại  p A, xã M, huyện T, tỉnh Bến Tre  ến khi     guy n Th  E 

 hết;     guy n Th  K v  ông  guy n Văn T   ng ý  ể  ho nguy n  ơn    

 guy n Th  E v   á   on  háu những ngư i trong h  t    ư   t i lui thăm viếng, 

tảo m  theo phong tụ  t p quán  ối v i ph n th  m   nền m   n m tr n m t thử  

  t số 3 9 t   ản    số   , t   lạ  tại  p A, xã M, huyện T, tỉnh Bến Tre. 
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V  độ d i t  cận  vị tr  th a đất c  họa đồ hi n tr ng s  d ng th a đất s  

154  327  32  tờ   n đồ s  21  tọa l c t i xã M  huy n T  tỉnh Bến Tre ng y 

 6 11 2 23 của Chi nhánh Văn phòng đăng  ý đất đai huy n T  tỉnh Bến Tre   m 

theo. 

 . Về  hi ph  tố tụng: B   guy n Th  E phải  h u số tiền  6.65 .      ng 

 Mư i sáu triệu sáu trăm năm mươi mốt ngh n   ng    ng v   ã n p xong. 

5.  n ph  dân sự sơ th m: B   guy n Th  E thu   trư ng h p ngư i   o 

tu i,  ư   mi n n p to n    án ph . 

Đương sự    mặt tại tò     quyền kháng  áo  ản án trong hạn  5  mư i 

lăm  ng y kể t  ng y tuy n án  ể y u   u Tò  án   p tr n xét xử phú  th m. 
 

Trường hợp   n án  quyết định được thi h nh theo quy định t i Đi u 2 Luật 

thi h nh án dân s  th  người được thi h nh án dân s   người ph i thi h nh án 

dân s  c  quy n thỏa thuận thi h nh án  c  quy n yêu cầu thi h nh án  t  nguy n 

thi h nh án hoặc  ị cưỡng chế thi h nh án theo quy định t i các Đi u 6  7  7a  7  

v  Đi u   Luật thi h nh án dân s ; thời hi u thi h nh án được th c hi n theo quy 

định t i Đi u 3  Luật thi h nh án dân s . 

 
Nơi nhận:  

- TA D tỉnh Bến Tre; 

- VKS D huyện Thạnh  hú; 

- Chi  ụ  THADS huyện Thạnh  hú;   

- Cá   ương sự; 

-  ưu  HS, V  . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
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